
Biểu số 02

ĐVT: đồng

STT Nội dung Tên đơn vị
Khoả

n
Nguồn Số tiền Từ nguồn

976.176.286

1 Nhiệm vụ chi năm 2019 8.008.000

 - Phụ cấp trách nhiệm hướng 
dẫn tập sự (tháng 9 -> tháng 12)

5.364.000

Văn phòng HĐND-UBND 341 13 1.788.000

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 341 13 1.788.000

Phòng Tư pháp 341 13 1.788.000

 - Kinh phí cấp GCNQSD đất 
trồng rừng và khoanh nuôi xúc 
tiến tái sinh rừng tự nhiên

Phòng Tài nguyên và Môi trường 332 12 2.644.000
Chuyển trong ngân 
sách năm 2019 sang 
năm 2020

2 Nhiệm vụ chi năm 2020 968.168.286

 - Kinh phí cung cấp dịch vụ chữ 
ký số giao dịch điện tử với kho 
bạc nhà nước

Phòng Văn hóa và Thông tin 341 12 2.200.000

 - Tiền điện sáng (tháng 11, 12) Phòng Kinh tế và Hạ tầng 312 12 43.000.000

 - Kinh phí đảm bảo hoạt động 
của lực lượng xử phạt vi phạm 
hành chính

Công an 041 12 34.470.000

 - Kinh phí khen thưởng (số còn 
thiếu)

Phòng Nội vụ 341 12 110.000.000

Trong đó: Điều chỉnh 
giảm ở biểu số 01: 
36.870.000 đồng; điều 
chỉnh giảm tại QĐ số 
2073/QĐ-UBND ngày 
26/11/2020: 
73.130.000 đồng

 - Kinh phí thực hiện chế độ đặc 
thù trong phòng, chống dịch 
Covid-19 theo Nghị quyết số 
37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của 
Chính phủ

257.000.000

Ban chỉ huy quân sự 011 12 87.870.000

Ban chỉ huy quân sự (Bổ sung 
đồng thời thu hồi nguồn dự phòng 
ngân sách huyện đã giao tại Quyết 
định số 1039/QĐ-UBND ngày 
13/7/2020: tiền ăn, nhu yếu phẩm 
người bị cách ly y tế)

011 12 57.885.000

Công an 041 12 111.245.000

Cộng

BIỂU BỔ SUNG DỰ TOÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày        / 12 /2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tỉnh tạm cấp tại Quyết 
định số 1293/QĐ-
UBND ngày 
07/12/2020

Điều chỉnh giảm ở 
biểu số 01

Điều chỉnh giảm ở 
biểu số 01



STT Nội dung Tên đơn vị
Khoả

n
Nguồn Số tiền Từ nguồn

 - Quy hoạch, kế hoạch quản lý 
đất đai, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường 332 12 415.560.286

Trong đó: Chuyển 
trong ngân sách năm 
2019 sang năm 2020: 
64.542.286 đồng; 
Ngân sách cấp dưới 
nộp lên: 324.080.000 
đồng; 10% thu tiên 
đấu giá đất năm 2020: 
26.938.000 đồng

 - Kinh phí cho hoạt động đấu 
giá QSD đất năm 2020 (phần 
chênh lệch ngân sách cấp bổ 
sung)

Trung tâm quản lý đất đai 332 12 29.610.000

Điều chỉnh giảm tại 
QĐ số 2073/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2020

 - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho CBCCVC

76.328.000

Phòng Lao động - TB&XH 085 12 3.284.000

Phòng Nội vụ 085 12 3.284.000

Phòng Nông nghiệp và PTNT 085 12 5.825.000

Phòng Giáo dục và Đào tạo 085 12 48.847.000

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 085 12 15.088.000

Chuyển trong ngân 
sách năm 2019 sang 
năm 2020: 25.942.317 
đồng; Ngân sách cấp 
dưới nộp lên tại QĐ số 
1750/QĐ-UBND ngày 
24/9/2020: 50.385.683 
đồng
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